DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
 TỈNH/TP.................................
Tổng số phiếu:    

Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	STT
	Họ tên
	Nghề nghiệp/ Chức vụ
	Nơi công tác/Địa chỉ
	Số điện thoại
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


Số phiếu:

Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	STT
	Họ tên
	Nghề nghiệp/ Chức vụ
	Nơi công tác/Địa chỉ
	Số điện thoại
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


Số phiếu:

Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên 
	STT
	Họ tên
	Nghề nghiệp/ Chức vụ
	Nơi công tác/Địa chỉ
	Số điện thoại
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


Số phiếu:

Ghi chú: Số tiền ghi là 60.000 (tiền chi cho cá nhân cung cấp thông tin)


[bookmark: _GoBack]BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
HÀ NỘI 

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	120
	Trong đó:
Lãnh đạo: 20 phiếu
Cán bộ: 100 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	40
	Trong đó:
Lãnh đạo: 05 phiếu
Nhân viên: 35 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	240
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 50 phiếu
Công nhân, nông dân: 120 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 70 phiếu

	
	Tổng số
	400 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TP. HỒ CHÍ MINH 

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	120
	Trong đó:
Lãnh đạo: 20 phiếu
Cán bộ: 100 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	40
	Trong đó:
Lãnh đạo: 05 phiếu
Nhân viên: 35 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	240
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 50 phiếu
Công nhân, nông dân: 120 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 70 phiếu

	
	Tổng số
	400 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH VĨNH PHÚC

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	24
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 05 phiếu
Công nhân, nông dân: 12 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 07 phiếu

	
	Tổng số
	40 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH  BẮC NINH

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	25
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 06 phiếu
Công nhân, nông dân: 12 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 07 phiếu

	
	Tổng số
	41 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH QUẢNG NINH

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	26
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 07 phiếu
Công nhân, nông dân: 12 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 07 phiếu

	
	Tổng số
	42 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH HẢI DƯƠNG

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	14
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 12 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	07
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 06 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	30
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 07 phiếu
Công nhân, nông dân: 15 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 08 phiếu

	
	Tổng số
	51 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH HẢI PHÒNG

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	14
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 12 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	08
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 07 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	32
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 08 phiếu
Công nhân, nông dân: 16 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 08 phiếu

	
	Tổng số
	54 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH  HƯNG YÊN

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	26
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 06 phiếu
Công nhân, nông dân: 13 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 07 phiếu

	
	Tổng số
	42 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH THÁI BÌNH

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	14
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 12 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	07
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 06 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	32
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 07 phiếu
Công nhân, nông dân: 17 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 08 phiếu

	
	Tổng số
	53 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH HÀ NAM

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	05
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 04 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	20
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 05 phiếu
Công nhân, nông dân: 10 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 05 phiếu

	
	Tổng số
	35 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH NAM ĐỊNH

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	14
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 12 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	08
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 07 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	32
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 08 phiếu
Công nhân, nông dân: 16 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 08 phiếu

	
	Tổng số
	54 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH NINH BÌNH

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	23
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 05 phiếu
Công nhân, nông dân: 12 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 06 phiếu

	
	Tổng số
	39 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH HÀ GIANG

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	09
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 07 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	04
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 03 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	18
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 04 phiếu
Công nhân, nông dân: 09 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 05 phiếu

	
	Tổng số
	31 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH CAO BẰNG

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	07
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Cán bộ: 06 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	03
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 02 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	16
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 04 phiếu
Công nhân, nông dân: 08 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 04 phiếu

	
	Tổng số
	26 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH  BẮC KẠN

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	05
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Cán bộ: 04 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	03
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 02 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	13
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 03 phiếu
Công nhân, nông dân: 07 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 03 phiếu

	
	Tổng số
	21 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH TUYÊN QUANG

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	08
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Cán bộ: 07 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	04
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 03 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	18
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 04 phiếu
Công nhân, nông dân: 09 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 05 phiếu

	
	Tổng số
	30 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH LÀO CAI

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	07
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Cán bộ: 06 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	04
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 03 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	17
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 04 phiếu
Công nhân, nông dân: 09 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 04 phiếu

	
	Tổng số
	28 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH YÊN BÁI

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	09
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 07 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	04
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 03 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	18
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 04 phiếu
Công nhân, nông dân: 09 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 05 phiếu

	
	Tổng số
	31 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH THÁI NGUYÊN

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	09
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	05
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 04 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	23
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 05 phiếu
Công nhân, nông dân: 12 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 06 phiếu

	
	Tổng số
	37 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH LẠNG SƠN

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	09
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 07 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	04
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 03 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	18
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 04 phiếu
Công nhân, nông dân: 09 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 05 phiếu

	
	Tổng số
	31 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH BẮC GIANG

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	11
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 09 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	27
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 07 phiếu
Công nhân, nông dân: 13 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 07 phiếu

	
	Tổng số
	44 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH PHÚ THỌ

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	23
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 05 phiếu
Công nhân, nông dân: 12 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 06 phiếu

	
	Tổng số
	39 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH ĐIỆN BIÊN

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	07
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Cán bộ: 06 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	03
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 02 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	15
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 04 phiếu
Công nhân, nông dân: 07 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 04 phiếu

	
	Tổng số
	25 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH LAI CHÂU

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Cán bộ: 05 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	03
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 02 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	13
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 03 phiếu
Công nhân, nông dân: 07 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 03 phiếu

	
	Tổng số
	22 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH SƠN LA

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	09
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	05
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 04 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	23
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 05 phiếu
Công nhân, nông dân: 12 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 06 phiếu

	
	Tổng số
	37 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH HÒA BÌNH

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	04
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Cán bộ: 03 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	18
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 04 phiếu
Công nhân, nông dân: 09 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 05 phiếu

	
	Tổng số
	32 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH THANH HÓA

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	28
	Trong đó:
Lãnh đạo: 04 phiếu
Cán bộ: 24 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	14
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Nhân viên: 12 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	60
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 15 phiếu
Công nhân, nông dân: 30 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 15 phiếu

	
	Tổng số
	102 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH NGHỆ AN

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	24
	Trong đó:
Lãnh đạo: 03 phiếu
Cán bộ: 21 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	13
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Nhân viên: 11 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	56
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 14 phiếu
Công nhân, nông dân: 28 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 14 phiếu

	
	Tổng số
	93 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH HÀ TĨNH

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	16
	Trong đó:
Lãnh đạo: 03 phiếu
Cán bộ: 13 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	08
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 07 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	34
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 08 phiếu
Công nhân, nông dân: 17 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 09 phiếu

	
	Tổng số
	58 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH QUẢNG BÌNH

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	14
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 12 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	30
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 07 phiếu
Công nhân, nông dân: 15 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 08 phiếu

	
	Tổng số
	50 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH QUẢNG TRỊ

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	24
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 06 phiếu
Công nhân, nông dân: 12 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 06 phiếu

	
	Tổng số
	40 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	14
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 12 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	08
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 07 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	32
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 08 phiếu
Công nhân, nông dân: 16 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 08 phiếu

	
	Tổng số
	54 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TP. ĐÀ NẴNG

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	26
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 07 phiếu
Công nhân, nông dân: 12 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 07 phiếu

	
	Tổng số
	42 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH QUẢNG NAM

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	14
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 12 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	07
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Cán bộ: 06 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	32
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 07 phiếu
Công nhân, nông dân: 17 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 08 phiếu

	
	Tổng số
	53 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH QUẢNG NGÃI

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	13
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 11 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	30
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 07 phiếu
Công nhân, nông dân: 15 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 08 phiếu

	
	Tổng số
	49 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	14
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 12 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	08
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 07 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	32
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 08 phiếu
Công nhân, nông dân: 16 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 08 phiếu

	
	Tổng số
	54 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH PHÚ YÊN

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	26
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 06 phiếu
Công nhân, nông dân: 13 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 07 phiếu

	
	Tổng số
	42 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH KHÁNH HÒA

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	13
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 13 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	28
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 07 phiếu
Công nhân, nông dân: 14 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 07 phiếu

	
	Tổng số
	47
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH NINH THUẬN

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	04
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 03 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	19
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 05 phiếu
Công nhân, nông dân: 09 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 05 phiếu

	
	Tổng số
	33 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH BÌNH THUẬN

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	13
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 11 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	29
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 07 phiếu
Công nhân, nông dân: 15 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 07 phiếu

	
	Tổng số
	48 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH KON TUM

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	24
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 06 phiếu
Công nhân, nông dân: 12 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 06 phiếu

	
	Tổng số
	40 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH GIA LAI

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	17
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 15 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 09 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	40
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 10 phiếu
Công nhân, nông dân: 20 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 10 phiếu

	
	Tổng số
	67 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH ĐẮK LẮK

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	19
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 17 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	12
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 11 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	47
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 11 phiếu
Công nhân, nông dân: 25 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 11 phiếu

	
	Tổng số
	78 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH ĐẮK NÔNG

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	12
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 10 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	27
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 07 phiếu
Công nhân, nông dân: 13 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 07 phiếu

	
	Tổng số
	45 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH LÂM ĐỒNG

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	17
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 15 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	09
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 08 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	39
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 09 phiếu
Công nhân, nông dân: 20 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 10 phiếu

	
	Tổng số
	65
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH BÌNH PHƯỚC

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	14
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 12 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	08
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 07 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	33
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 08 phiếu
Công nhân, nông dân: 17 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 08 phiếu

	
	Tổng số
	55 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH TÂY NINH

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	16
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 14 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	08
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 07 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	34
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 08 phiếu
Công nhân, nông dân: 17 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 09 phiếu

	
	Tổng số
	58 
	






BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH BÌNH DƯƠNG

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	21
	Trong đó:
Lãnh đạo: 03 phiếu
Cán bộ: 18 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	12
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 11 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	49
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 12 phiếu
Công nhân, nông dân: 25 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 12 phiếu

	
	Tổng số
	82 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH ĐỒNG NAI

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	24
	Trong đó:
Lãnh đạo: 03 phiếu
Cán bộ: 21 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	12
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 11 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	56
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 14 phiếu
Công nhân, nông dân: 28 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 14 phiếu

	
	Tổng số
	92 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	14
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 12 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	08
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 07 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	34
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 08 phiếu
Công nhân, nông dân: 17 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 09 phiếu

	
	Tổng số
	56 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH LONG AN

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	26
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 06 phiếu
Công nhân, nông dân: 13 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 07 phiếu

	
	Tổng số
	42 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH TIỀN GIANG

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	12
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 10 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	28
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 07 phiếu
Công nhân, nông dân: 14 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 07 phiếu

	
	Tổng số
	46
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH BẾN TRE

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	24
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 06 phiếu
Công nhân, nông dân: 12 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 06 phiếu

	
	Tổng số
	40 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH TRÀ VINH

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	05
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 04 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	20
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 05 phiếu
Công nhân, nông dân: 10 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 05 phiếu

	
	Tổng số
	35 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH VĨNH LONG

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	10
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	05
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 04 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	20
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 05 phiếu
Công nhân, nông dân: 10 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 05 phiếu

	
	Tổng số
	35 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH ĐỒNG THÁP

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	13
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 11 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	28
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 07 phiếu
Công nhân, nông dân: 14 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 07 phiếu

	
	Tổng số
	47
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH AN GIANG

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	13
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 11 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	30
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 07 phiếu
Công nhân, nông dân: 16 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 07 phiếu

	
	Tổng số
	49 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH KIÊN GIANG

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	11
	Trong đó:
Lãnh đạo: 02 phiếu
Cán bộ: 09 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	06
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 05 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	27
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 07 phiếu
Công nhân, nông dân: 13 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 07 phiếu

	
	Tổng số
	44 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH CẦN THƠ

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	09
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	05
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 04 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	23
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 05 phiếu
Công nhân, nông dân: 12 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 06 phiếu

	
	Tổng số
	37 
	




	
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH HẬU GIANG

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	08
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Cán bộ: 07 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	04
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 03 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	18
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 04 phiếu
Công nhân, nông dân: 09 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 05 phiếu

	
	Tổng số
	30 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH SÓC TRĂNG

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	09
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	05
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 04 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	23
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 05 phiếu
Công nhân, nông dân: 12 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 06 phiếu

	
	Tổng số
	37 
	





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH BẠC LIÊU

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	09
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	04
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 03 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	19
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 05 phiếu
Công nhân, nông dân: 09 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 05 phiếu

	
	Tổng số
	32 
	



	

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 
TỈNH CÀ MAU

	STT
	Nhóm đối tượng
	Số phiếu

	1
	Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN
	09
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Cán bộ: 08 phiếu

	2
	Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN
	05
	Trong đó:
Lãnh đạo: 01 phiếu
Nhân viên: 04 phiếu

	3
	Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên
	23
	Trong đó:
Người cao tuổi, cán bộ hưu trí: 05 phiếu
Công nhân, nông dân: 12 phiếu
Thanh niên, học sinh, sinh viên: 06 phiếu

	
	Tổng số phiếu
	37 
	




